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	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2019



	THỨ
	TIẾT
	6A

(Lệ)
	6B

(Đ.Thơm)
	6C

(Hường)
	6D

(Sự)
	6E
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	6G

(Loan)
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(N.Hương)
	7B
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(V.Anh)
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(V.Nga)
	7E

(Quy)
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	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Toán - Ngọc
	T.Anh - Quy
	Lí - Loan
	Địa - Ng.Huệ
	Sử - Lụa
	TD - Tỵ
	Sinh - Yến
	Sử - Thu
	Địa - V.Hiền
	Văn - V.Anh
	Toán - Thoại
	TD - Tiến

	
	3
	Sử - Lụa
	Toán - Ngọc
	Toán - Đ.Hằng
	Lí - Loan
	Sinh - Hường
	T.Anh - Quy
	Văn - V.Hiền
	TD - Tiến
	Sinh - Yến
	Văn - V.Anh
	Mỹ thuật - Khuê
	Sinh - Vân

	
	4
	Văn - Lệ
	Văn - Đ.Thơm
	TD - Tỵ
	GDCD - Nhung
	Toán - Ngọc
	Mỹ thuật - Khuê
	Văn - V.Hiền
	Nhạc - N.Hiền
	Sử - Thu
	Sinh - Vân
	TCT - Thoại
	Toán - N.Hương

	
	5
	TCT - Ngọc
	TCV - Đ.Thơm
	Địa - Ng.Huệ
	T.Anh - Kính
	CNghệ - Loan
	TCV - Lệ
	Nhạc - N.Hiền
	Địa - V.Hiền
	TCT - N.Hương
	TCT - Thoại
	T.Anh - Quy
	GDCD - Nhung

	3
	1
	Mỹ thuật - Khuê
	Lí - Loan
	Sinh - Hường
	TD - Tỵ
	Văn - Lệ
	Toán - Ngọc
	T.Anh - V.Nga
	Văn - V.Hiền
	Toán - N.Hương
	Toán - Thoại
	Sử - Thu
	Nhạc - N.Hiền

	
	2
	Văn - Lệ
	Toán - Ngọc
	Toán - Đ.Hằng
	CNghệ - Sự
	TD - Tỵ
	T.Anh - Quy
	Sử - Thu
	GDCD - Nhung
	TCV - V.Anh
	T.Anh - V.Nga
	Nhạc - N.Hiền
	Toán - N.Hương

	
	3
	Lí - Loan
	Sinh - Hường
	TD - Tỵ
	TCT - Hưng
	Toán - Ngọc
	Nhạc - Chi
	Toán - N.Hương
	Toán - Thoại
	Văn - V.Anh
	TD - Tiến
	Văn - V.Hiền
	T.Anh - V.Nga

	
	4
	Sinh - Hường
	Mỹ thuật - Khuê
	GDCD - Nhung
	Toán - Đ.Hằng
	TCV - Lệ
	Lí - Loan
	Văn - V.Hiền
	Sinh - Yến
	Nhạc - N.Hiền
	Văn - V.Anh
	T.Anh - Quy
	Sử - Thu

	
	5
	TCV - Lệ
	Nhạc - Chi
	Sử - Lụa
	Mỹ thuật - Khuê
	TCT - Hưng
	Sinh - Hường
	TCT - N.Hương
	T.Anh - V.Nga
	T.Anh - Quy
	TCV - V.Anh
	Địa - V.Hiền
	TCT - Thoại

	4
	1
	Toán - Ngọc
	Văn - Đ.Thơm
	Toán - Đ.Hằng
	Sử - Lụa
	GDCD - Nhung
	Văn - Lệ
	Văn - V.Hiền
	CNghệ - Yến
	Toán - N.Hương
	Mỹ thuật - Khuê
	Lí - Tùng
	T.Anh - V.Nga

	
	2
	Địa - Ng.Huệ
	CNghệ - Loan
	CNghệ - Hiếu
	Toán - Đ.Hằng
	T.Anh - Kính
	Văn - Lệ
	Toán - N.Hương
	Sử - Thu
	Lí - Tùng
	CNghệ - Yến
	GDCD - Nhung
	Địa - V.Hiền

	
	3
	CNghệ - Hưng
	Toán - Ngọc
	T.Anh - Kính
	TCV - Đ.Thơm
	Sinh - Hường
	CNghệ - Loan
	T.Anh - V.Nga
	Mỹ thuật - Khuê
	Văn - V.Anh
	Sử - Thu
	CNghệ - Yến
	TD - Tiến

	
	4
	TD - Tỵ
	Sử - Lụa
	Văn - Đ.Thơm
	Sinh - Hường
	Lí - Loan
	Toán - Ngọc
	CNghệ - Yến
	TCV - V.Hiền
	Mỹ thuật - Khuê
	Nhạc - N.Hiền
	TD - Tiến
	Văn - V.Anh

	
	5
	
	
	
	
	
	
	GDCD - Nhung
	T.Anh - V.Nga
	Sinh - Yến
	Địa - V.Hiền
	Sinh - Vân
	Mỹ thuật - Khuê

	5
	1
	TD - Tỵ
	T.Anh - Quy
	TCV - Đ.Thơm
	T.Anh - Kính
	Địa - Ng.Huệ
	Toán - Ngọc
	Sinh - Yến
	Toán - Thoại
	TD - Tiến
	GDCD - Nhung
	Địa - V.Hiền
	Toán - N.Hương

	
	2
	T.Anh - Quy
	Toán - Ngọc
	T.Anh - Kính
	Văn - Đ.Thơm
	Nhạc - Chi
	TCT - Hưng
	Địa - Ng.Huệ
	Văn - V.Hiền
	CNghệ - Yến
	Sử - Thu
	TD - Tiến
	Văn - V.Anh

	
	3
	GDCD - Nhung
	Địa - Ng.Huệ
	TCT - Hưng
	Văn - Đ.Thơm
	Toán - Ngọc
	Sử - Lụa
	Toán - N.Hương
	Văn - V.Hiền
	T.Anh - Quy
	Toán - Thoại
	Sử - Thu
	Văn - V.Anh

	
	4
	Toán - Ngọc
	GDCD - Nhung
	CNghệ - Hiếu
	Nhạc - Chi
	T.Anh - Kính
	Địa - Ng.Huệ
	Sử - Thu
	Địa - V.Hiền
	Toán - N.Hương
	Văn - V.Anh
	Toán - Thoại
	CNghệ - Yến

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	CNghệ - Hưng
	TCT - Ngọc
	T.Anh - Kính
	Văn - Đ.Thơm
	Văn - Lệ
	Sinh - Hường
	TCV - V.Hiền
	TCT - Thoại
	T.Anh - Quy
	TD - Tiến
	TCV - P.Hằng
	Lí - Tùng

	
	2
	T.Anh - Quy
	Văn - Đ.Thơm
	Nhạc - Chi
	Toán - Đ.Hằng
	Văn - Lệ
	Toán - Ngọc
	T.Anh - V.Nga
	Toán - Thoại
	GDCD - Nhung
	Lí - Tùng
	Văn - V.Hiền
	TCV - P.Hằng

	
	3
	Toán - Ngọc
	Văn - Đ.Thơm
	Sinh - Hường
	CNghệ - Sự
	T.Anh - Kính
	TD - Tỵ
	Mỹ thuật - Khuê
	T.Anh - V.Nga
	TD - Tiến
	Toán - Thoại
	T.Anh - Quy
	Địa - V.Hiền

	
	4
	Nhạc - Chi
	TD - Tỵ
	Văn - Đ.Thơm
	Sinh - Hường
	Toán - Ngọc
	Văn - Lệ
	TD - Tiến
	Sinh - Yến
	Địa - V.Hiền
	T.Anh - V.Nga
	Toán - Thoại
	Sinh - Vân

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Văn - Lệ
	TD - Tỵ
	Toán - Đ.Hằng
	Văn - Đ.Thơm
	Mỹ thuật - Khuê
	T.Anh - Quy
	Địa - Ng.Huệ
	Văn - V.Hiền
	Sử - Thu
	Sinh - Vân
	Toán - Thoại
	Toán - N.Hương

	
	2
	Văn - Lệ
	T.Anh - Quy
	Văn - Đ.Thơm
	TD - Tỵ
	CNghệ - Loan
	GDCD - Nhung
	TD - Tiến
	Toán - Thoại
	Toán - N.Hương
	T.Anh - V.Nga
	Văn - V.Hiền
	Văn - V.Anh

	
	3
	Sinh - Hường
	CNghệ - Loan
	Văn - Đ.Thơm
	Toán - Đ.Hằng
	TD - Tỵ
	Văn - Lệ
	Lí - Tùng
	TD - Tiến
	Văn - V.Anh
	Toán - Thoại
	Văn - V.Hiền
	T.Anh - V.Nga

	
	4
	T.Anh - Quy
	Sinh - Hường
	Mỹ thuật - Khuê
	T.Anh - Kính
	Văn - Lệ
	CNghệ - Loan
	Toán - N.Hương
	Lí - Tùng
	Văn - V.Anh
	Địa - V.Hiền
	Sinh - Vân
	Sử - Thu

	
	5
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội


	THỨ
	TIẾT
	8A

(T.Hà)
	8B

(Tùng)
	8C

(Thu)
	8D

(Đ.Hằng)
	8E

(M.Hằng)
	9A

(P.Hà)
	9B

(Thùy)
	9C

(Kính)
	9D

(L.Hương)
	9E

(Hiếu)

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Sinh - Vân
	CNghệ - Sự
	Hóa - Đ.Nga
	Toán - Đ.Hằng
	Mỹ thuật - Khuê
	Sinh - Hường
	GDCD - Nhung
	Toán - Minh
	Toán - Hưng
	Văn - P.Hà

	
	3
	CNghệ - Sự
	Hóa - Đ.Nga
	Văn - Thùy
	TD - Tỵ
	Toán - Hưng
	Văn - P.Hà
	Toán - T.Hà
	Văn - M.Hằng
	T.Anh - L.Hương
	T.Anh - Hiếu

	
	4
	Văn - M.Hằng
	T.Anh - Hiếu
	Văn - Thùy
	Địa - Ng.Huệ
	Hóa - Dũng
	TCT - Minh
	TD - Tiến
	T.Anh - Kính
	Lí - Tùng
	Sử - Lụa

	
	5
	Hóa - Dũng
	Mỹ thuật - Khuê
	Sinh - Vân
	CNghệ - Sự
	T.Anh - L.Hương
	Lí - Tùng
	Sinh - Yến
	TCV - M.Hằng
	TCT - Hưng
	TCT - T.Hà

	3
	1
	T.Anh - Hiếu
	Sử - Lụa
	Toán - Hưng
	Toán - Đ.Hằng
	T.Anh - L.Hương
	Hóa - Đ.Nga
	TD - Tiến
	Sinh - Yến
	Văn - Ng.Thơm
	Địa - Ng.Huệ

	
	2
	Sử - Lụa
	Toán - Minh
	Mỹ thuật - Khuê
	T.Anh - Hiếu
	Toán - Hưng
	TD - Tiến
	Lí - Loan
	Hóa - Đ.Nga
	Văn - Ng.Thơm
	Văn - P.Hà

	
	3
	Mỹ thuật - Khuê
	T.Anh - Hiếu
	Địa - Ng.Huệ
	GDCD - Nhung
	CNghệ - Sự
	Toán - Minh
	T.Anh - L.Hương
	Sử - Thu
	Sinh - Yến
	Văn - P.Hà

	
	4
	Văn - M.Hằng
	TD - Tỵ
	T.Anh - L.Hương
	Sử - Lụa
	TCT - Thoại
	Văn - P.Hà
	CNghệ - Sự
	Địa - Ng.Huệ
	Hóa - Đ.Nga
	TD - Tiến

	
	5
	TCV - M.Hằng
	TCV - P.Hà
	CNghệ - Sự
	TCT - Đ.Hằng
	Địa - Ng.Huệ
	GDCD - Nhung
	Hóa - Đ.Nga
	Lí - Loan
	T.Anh - L.Hương
	Sinh - Yến

	4
	1
	Toán - T.Hà
	Toán - Minh
	Sử - Thu
	Sinh - Vân
	TD - Tỵ
	Địa - Ng.Huệ
	TCV - Thùy
	TD - Tiến
	Toán - Hưng
	Văn - P.Hà

	
	2
	TD - Tỵ
	Văn - P.Hà
	Sinh - Vân
	Văn - Thùy
	Toán - Hưng
	Toán - Minh
	Toán - T.Hà
	Mỹ thuật - Khuê
	TD - Tiến
	Hóa - Đ.Nga

	
	3
	T.Anh - Hiếu
	Văn - P.Hà
	TD - Tỵ
	Văn - Thùy
	GDCD - Nhung
	Sử - Lụa
	Địa - Ng.Huệ
	Toán - Minh
	Văn - Ng.Thơm
	Lí - Tùng

	
	4
	GDCD - Nhung
	Hóa - Đ.Nga
	Toán - Hưng
	T.Anh - Hiếu
	Sinh - Vân
	T.Anh - V.Nga
	Văn - Thùy
	TCT - Minh
	Địa - Ng.Huệ
	Toán - T.Hà

	
	5
	Lí - Loan
	T.Anh - Hiếu
	Nhạc - N.Hiền
	Hóa - Đ.Nga
	Sử - Lụa
	Sinh - Hường
	TCT - T.Hà
	T.Anh - Kính
	TCV - Ng.Thơm
	TCV - P.Hà

	5
	1
	T.Anh - Hiếu
	Toán - Minh
	Toán - Hưng
	Văn - Thùy
	Văn - M.Hằng
	Văn - P.Hà
	T.Anh - L.Hương
	Hóa - Đ.Nga
	Lí - Tùng
	Toán - T.Hà

	
	2
	TD - Tỵ
	Lí - Tùng
	T.Anh - L.Hương
	T.Anh - Hiếu
	Văn - M.Hằng
	Hóa - Đ.Nga
	Văn - Thùy
	Toán - Minh
	Văn - Ng.Thơm
	Văn - P.Hà

	
	3
	Toán - T.Hà
	Văn - P.Hà
	TCV - Thùy
	Lí - Tùng
	TD - Tỵ
	TD - Tiến
	Hóa - Đ.Nga
	Văn - M.Hằng
	Sinh - Yến
	T.Anh - Hiếu

	
	4
	Sinh - Vân
	TD - Tỵ
	CNghệ - Sự
	TCV - Thùy
	Hóa - Dũng
	Toán - Minh
	Toán - T.Hà
	Văn - M.Hằng
	Toán - Hưng
	TD - Tiến

	
	5
	Hóa - Dũng
	Sinh - Vân
	TCT - Thoại
	CNghệ - Sự
	Sử - Lụa
	Lí - Tùng
	Sử - Thu
	T.Anh - Kính
	GDCD - Nhung
	Sinh - Yến

	6
	1
	Địa - Ng.Huệ
	TCT - Minh
	TD - Tỵ
	Toán - Đ.Hằng
	CNghệ - Sự
	TCV - Thùy
	Mỹ thuật - Khuê
	Văn - M.Hằng
	Hóa - Đ.Nga
	GDCD - Nhung

	
	2
	Văn - M.Hằng
	Toán - Minh
	Văn - Thùy
	TD - Tỵ
	Toán - Hưng
	Địa - Ng.Huệ
	Sinh - Yến
	TD - Tiến
	Mỹ thuật - Khuê
	Hóa - Đ.Nga

	
	3
	Văn - M.Hằng
	Nhạc - N.Hiền
	GDCD - Nhung
	Văn - Thùy
	Sinh - Vân
	Toán - Minh
	Địa - Ng.Huệ
	Lí - Loan
	Toán - Hưng
	Toán - T.Hà

	
	4
	Toán - T.Hà
	Địa - Ng.Huệ
	Toán - Hưng
	Hóa - Đ.Nga
	Văn - M.Hằng
	CNghệ - Sự
	Văn - Thùy
	Toán - Minh
	Văn - Ng.Thơm
	Lí - Tùng

	
	5
	TCT - T.Hà
	GDCD - Nhung
	Hóa - Đ.Nga
	Sinh - Vân
	Nhạc - N.Hiền
	T.Anh - V.Nga
	Lí - Loan
	Sinh - Yến
	CNghệ - Sự
	Mỹ thuật - Khuê

	7
	1
	Toán - T.Hà
	Văn - P.Hà
	Lí - Tùng
	Sử - Lụa
	Văn - M.Hằng
	T.Anh - V.Nga
	Văn - Thùy
	GDCD - Nhung
	T.Anh - L.Hương
	CNghệ - Sự

	
	2
	CNghệ - Sự
	Sử - Lụa
	T.Anh - L.Hương
	Toán - Đ.Hằng
	Lí - Tùng
	Mỹ thuật - Khuê
	Văn - Thùy
	Văn - M.Hằng
	Địa - Ng.Huệ
	Toán - T.Hà

	
	3
	Nhạc - N.Hiền
	Sinh - Vân
	Sử - Thu
	Mỹ thuật - Khuê
	T.Anh - L.Hương
	Văn - P.Hà
	Toán - T.Hà
	CNghệ - Sự
	Sử - Lụa
	Địa - Ng.Huệ

	
	4
	Sử - Lụa
	CNghệ - Sự
	Văn - Thùy
	Nhạc - N.Hiền
	TCV - M.Hằng
	Văn - P.Hà
	T.Anh - L.Hương
	Địa - Ng.Huệ
	TD - Tiến
	T.Anh - Hiếu

	
	5
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội
	SH Đội


